
STT SBD Ngày sinh Nơi sinh  Đơn vị  PHÒNG THI 

1 21CB08.099 Nguyễn Thành Chính 21/10/1998 Quảng Ngãi ĐHSPKT P6

2 21CB08.100 Mai Ngọc Đức 12/01/1999 Quảng Bình ĐHSPKT P6

3 21CB08.101 Nguyễn Ngọc Hảo 06/11/1999 Quảng Trị ĐHSPKT P6

4 21CB08.102 Phạm Văn Hào 10/07/1999 Thừa Thiên Huế ĐHSPKT P6

5 21CB08.103 Đặng Bảo Hiếu 16/09/1999 Thừa Thiên Huế ĐHSPKT P6

6 21CB08.104 Ngô Lương Gia Huy 15/05/1999 Quảng Nam ĐHSPKT P6

7 21CB08.105 Huỳnh Anh Kiệt 01/05/1998 Quảng Nam ĐHSPKT P6

8 21CB08.106 Bùi Xuân Lực 18/01/1999 Thừa Thiên Huế ĐHSPKT P6

9 21CB08.107 Nguyễn Đại Thanh Quốc 12/01/1999 Quảng Nam ĐHSPKT P6

10 21CB08.108 Đỗ Phạm Thanh 15/07/1999 Quảng Nam ĐHSPKT P6

11 21CB08.109 Phan Văn Tiến 05/03/1999 Nghệ An ĐHSPKT P6

12 21CB08.110 Hứa Thành Tín 18/05/1999 Đăk Lăk ĐHSPKT P6

13 21CB08.111 Nguyễn Quốc Trung 16/10/1999 Quảng Nam ĐHSPKT P6

14 21CB08.112 Phạm Đức Anh Tuấn 15/04/1999 Quảng Nam ĐHSPKT P6

15 21CB08.113 Nguyễn Thị Diệu Ái 10/02/1999 Quảng Nam SDC P6

16 21CB08.114 Alăng Vân Anh 13/05/1980 Quảng Nam SDC P6

17 21CB08.115 Đặng Thị Lan Anh 16/02/2000 Đà Nẵng SDC P6

18 21CB08.116 Hoàng Lan Anh 28/11/1999 Hà Tĩnh SDC P6

19 21CB08.117 Nguyễn Ngọc Anh 20/10/1999 Kon Tum SDC P6

20 21CB08.118 Trần Thị Ngọc Ánh 15/09/1999 Gia Lai SDC P6

21 21CB08.119 Võ Thị Ngọc Ánh 28/04/1998 Nghệ An SDC P6

22 21CB08.120 Trần Lê Quốc Bảo 07/06/1999 Thừa Thiên Huế SDC P6

23 21CB08.121 Tongsyvang Bee 03/10/1997 Xieng Khoang, Lào SDC P6

24 21CB08.122 Nguyễn Thị Ngọc Chi 28/03/1998 Thừa Thiên Huế SDC P6

Họ và tên


